Phần 2. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP
Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
Mục 1. Phạm vi và tiến độ cung cấp dược liệu, vị thuốc cổ truyền.
Phạm vi và tiến độ cung cấp dược liệu, vị thuốc cổ truyền quy định tại Mẫu số 00, Chương IV - biểu mẫu dự thầu Phạm vi cung cấp dược liệu, vị thuốc cổ truyền và dịch vụ liên quan (nếu có)
1. Phạm vi cung cấp dược liệu, vị thuốc cổ truyền và dịch vụ liên quan (nếu có)
- Gồm các loại dược liệu, vị thuốc cổ truyền sử dụng trong bệnh viện được gửi kèm E-HSMT này.
- Dược liệu, vị thuốc cổ truyền được vận chuyển đến Kho thuốc Đông y của Bệnh viện trong điều kiện bảo quản ghi trên nhãn, theo nguyên tắc GSP, đảm bảo an toàn, phòng tránh cháy, nổ, tránh đổ, vỡ, hư hỏng..
2.Tiến độ cung cấp dược liệu, vị thuốc cổ truyền 
- Dược liệu, vị thuốc cổ truyền được giao phải đủ số lượng và đúng các thông tin, tiêu chuẩn chất lượng như đã cung cấp trong E-HSDT.
- Số lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền được giao theo từng đơn đặt hàng hàng tháng của Bệnh viện Dệt May kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.
- Dược liệu, vị thuốc cổ truyền phải được giao theo từng đơn hàng của Bệnh viện Dệt May trong vòng 72 giờ (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ); trường hợp đặc biệt (dịch bệnh, thảm họa, cấp cứu), dược liệu, vị thuốc cổ truyền phải được giao trong vòng 06 (sáu) giờ. Nếu nhà thầu không giao hàng, không có lý do chính đáng gửi bằng văn bản cho chủ đầu tư thì sẽ bị lập biên bản vi phạm hợp đồng, xem xét trừ điểm uy tín trong các đợt thầu kế tiếp của Bệnh viện Dệt May.
+ Cung cấp theo thời gian thực hiện hợp đồng trong hợp đồng đã ký kết với bệnh viện Dệt May.
Địa điểm cung cấp: Kho thuốc Đông y - Khoa dược 
- Số nhà/số tầng/số phòng: Tầng 3 -Nhà A- Bệnh viện Dệt May
- Tên đường, phố: Ngõ 454 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: 0243 8626298
- Cách thức đặt đơn hàng: bằng văn bản hoặc bằng email hoặc bằng tin nhắn Zalo của nhân viên khoa Dược. Nhà thầu nhận được đơn đặt hàng của Bệnh viện Dệt May phải có trách nhiệm phản hồi tiếp nhận đơn đặt hàng lại với Bệnh viện bằng hình thức tương tự.
- Dược liệu, vị thuốc cổ truyền phải được cung cấp trong thời gian 12 tháng (365 ngày) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Điều kiện giao hàng:
+ Hàng giao tại Kho thuốc Đông y - Khoa dược – Bệnh viện Dệt May. Vận chuyển theo đúng điều kiện vận chuyển, bảo quản ghi trên nhãn, theo nguyên tắc GSP, đảm bảo an toàn, phòng tránh cháy, nổ, tránh đổ, vỡ, hư hỏng.
+ Dược liệu, vị thuốc cổ truyền phải còn nguyên bao bì đóng gói.
+ Cung cấp dược liệu, vị thuốc cổ truyền đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký sản xuất và lưu hành sản phẩm với cơ quan có thẩm quyền.
+ Thu hồi và đổi dược liệu, vị thuốc cổ truyền trong trường hợp dược liệu, vị thuốc cổ truyền đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng (mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.
+ Có phiếu kiểm nghiệm cho từng lô dược liệu, vị thuốc cổ truyền theo quy định, có giấy báo lô và hạn dùng của dược liệu, vị thuốc cổ truyền (có thể in trên hóa đơn bán hàng) khi giao hàng; phiếu kiểm nghiệm cho từng lô hàng đạt yêu cầu chất lượng theo đúng hồ sơ đăng ký dược liệu, vị thuốc cổ truyền đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính hợp lệ theo luật định đối với phiếu kiểm nghiệm cung cấp cho cơ sở y tế (Trong trường hợp cần thiết, cơ sở y tế có quyền yêu cầu cung cấp chứng từ chứng minh tính hợp lệ theo quy định). 
+ Dược liệu, vị thuốc cổ truyền cung cấp có nhãn đúng qui định về nhãn dược liệu, vị thuốc cổ truyền.
+ Trong quá trình cung cấp dược liệu, vị thuốc cổ truyền, nhà thầu sẵn sàng cung cấp các giấy tờ xác nhận về xuất xứ, chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền (bản gốc) khi có yêu cầu.
+ Hạn sử dụng còn lại của dược liệu, vị thuốc cổ truyền trúng thầu tính từ thời điểm dược liệu, vị thuốc cổ truyền cung ứng cho cơ sở y tế phải bảo đảm tối thiểu còn 06 tháng đối với dược liệu, vị thuốc cổ truyền có hạn dùng từ 02 năm trở lên; 03 tháng đối với dược liệu, vị thuốc cổ truyền có hạn dùng từ 01 đến dưới 02 năm; 1/4 hạn dùng đối với dược liệu, vị thuốc cổ truyền có hạn dùng dưới 01 năm.
Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật 
1.Giới thiệu chung về gói thầu:
- Tên dự toán: Dự toán mua sắm thuốc năm 2026 cho Bệnh viện Dệt May.
- Tên gói thầu: Gói số 4: Gói thầu vị thuốc cổ truyền.
- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Đấu thầu mua 119 vị thuốc cổ truyền phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Dệt May.
- Giá gói thầu: 2.049.597.050 VND.
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Dệt May
- Địa điểm thực hiện: Kho thuốc Đông y - Khoa dược – Bệnh viện Dệt May.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, xét theo từng phần của gói thầu.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Nguồn vốn: Quỹ BHYT, nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 01/2026.
2.Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu chung:
- Chủng loại hàng hóa: Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo đúng các yêu cầu về dược liệu, vị thuốc cổ truyền (bao gồm: Tên dược liệu, vị thuốc cổ truyền, tên khoa học, dạng sơ chế, phương pháp chế biến, tiêu chuẩn chất lượng, phân nhóm. đơn vị tính được nêu tại mẫu số 00 – Biểu mẫu dự thầu chương IV).
- Số lượng của từng chủng loại: Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo đúng số lượng theo yêu cầu của gói thầu trong E-HSMT.
- Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ sau: Giấy phép lưu hành sản phẩm tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp. Số đăng ký/Giấy phép nhập khẩu (đối với dược liệu, vị thuốc cổ truyền nhập khẩu); các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của dược liệu, vị thuốc cổ truyền dự thầu và các giấy tờ khác khi Tổ chuyên gia có yêu cầu trong quá trình đánh giá E-HSDT.
- Các cam kết của nhà thầu: Nhà thầu cam kết các nội dung theo Mẫu số 18. 
[bookmark: _Toc68320562]3.Các yêu cầu khác: Tùy từng trường hợp cụ thể, Bên mời thầu có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp thêm các tài liệu đặc thù khác để chứng minh chất lượng của sản phẩm trước khi sử dụng. Trong trường hợp có nghi ngờ về chất lượng, nhà thầu có trách nhiệm gửi mẫu để kiểm tra chất lượng.
- Nhà thầu phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu Bảng tổng hợp điểm kỹ thuật của từng sản phẩm do nhà thầu tự đánh giá (Mẫu số 19) có ký tên đóng dấu hợp pháp của nhà thầu và File Excel đã điền đầy đủ thông tin theo file mẫu.
- Nhà thầu phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu Thông tin nhà thầu (Mẫu số 20) đính kèm file Word trong E-HSDT. 
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Việc kiểm tra và thử nghiệm được chủ đầu tư thực hiện kể từ khi hàng hóa được bàn giao; Chủ đầu tư không phải chịu bất kỳ khoản phụ phí nào nếu hàng hóa bị hỏng, lỗi, sai chất liệu, quy cách. Nếu hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra thử nghiệm thì chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải chịu trách nhiệm thay thế hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh để đáp ứng đúng yêu cầu.


Mẫu số 18
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày ……tháng……năm……

BẢN CAM KẾT

Tên nhà thầu: ____________________[Ghi tên đầy đủ của nhà thầu]
Kính gửi: Bệnh viện Dệt May
Sau khi nghiên cứu E-HSMT gói thầu: “Gói số 4: Gói thầu vị thuốc cổ truyền”, chúng tôi xin cam kết và thực hiện đầy đủ những nội dung theo yêu cầu của E-HSMT như sau:
1. Hồ sơ pháp lý còn hiệu lực (giấy phép kinh doanh, giấy phép lưu hành sản phẩm).
2. Những tài liệu đi kèm trong E-HSDT đều hợp lệ, chính xác và cam kết tính trung thực của nội dung bản dịch so với bản gốc.
3. Cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước. Cam kết không bị kết luận có tình hình tài chính không lành mạnh, phá sản hoặc nợ đọng không có khả năng chi trả hoặc đang trong quá trình giải thể.
4. Cung ứng kịp thời, chính xác, đủ về số lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền trúng thầu, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng như đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền trong thời gian hiệu lực của hợp đồng. Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về điều kiện giao hàng tiến độ và phạm vi cung cấp nêu trong E-HSMT.
5. Trong trường hợp giấy phép lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu hay hồ sơ gia hạn hiệu lực số đăng ký của dược liệu, vị thuốc cổ truyền tham dự thầu bị hết hạn, chúng tôi xin đảm bảo sẽ cung cấp văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc tuân thủ theo đúng các quy định.
6. Cam kết hàng mới, xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai nguyên kiện, đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư trong các đợt giao hàng cho Bệnh viện theo kết quả trúng thầu của gói thầu này (nếu trúng thầu). Bảo quản và phân phối dược liệu, vị thuốc cổ truyền đảm bảo đúng yêu cầu quy định về GSP, GDP trong suốt quá trình vận chuyển tới kho của cơ sở y tế.
7. Cam kết cung cấp vị thuốc còn hạn sử dụng còn lại của dược liệu, vị thuốc cổ truyền trúng thầu tính từ thời điểm dược liệu, vị thuốc cổ truyền cung ứng cho cơ sở y tế phải bảo đảm tối thiểu còn 06 tháng đối với dược liệu, vị thuốc cổ truyền có hạn dùng từ 02 năm trở lên; 03 tháng đối với dược liệu, vị thuốc cổ truyền có hạn dùng từ 01 đến dưới 02 năm; 1/4 hạn dùng đối với dược liệu, vị thuốc cổ truyền có hạn dùng dưới 01 năm.
8. Chịu phí tổn, đảm bảo thực hiện kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng khi có yêu cầu.
9. Thu hồi vô điều kiện kể cả khi hợp đồng đã chấm dứt nếu dược liệu, vị thuốc cổ truyền đã cung ứng xảy ra sự cố hoặc không đạt chất lượng theo như yêu cầu trong E-HSMT hoặc dược liệu, vị thuốc cổ truyền phải thu hồi theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của bên mời thầu và hoàn trả đầy đủ dược liệu, vị thuốc cổ truyền đảm bảo chất lượng cho đơn vị, tương ứng với số lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền đã thu hồi đồng thời đền bù mọi chi phí có liên quan. 
10. Dược liệu, vị thuốc cổ truyền phải được giao theo từng đơn hàng của Bệnh viện Dệt May trong vòng 72 giờ (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ); trường hợp đặc biệt (dịch bệnh, thảm họa, cấp cứu), dược liệu, vị thuốc cổ truyền phải được giao trong vòng 06 (sáu) giờ. 
11. Cung cấp theo thời hạn dự kiến tại phạm vi cung cấp hàng hóa. 
12. Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của E-HSDT.
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
[Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
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Mẫu số 19
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM KỸ THUẬT CỦA TỪNG SẢN PHẨM DỰ THẦU DO NHÀ THẦU TỰ ĐÁNH GIÁ
 Tên nhà thầu:
Tên gói thầu:
Tiêu chuẩn thực hành tốt của nhà thầu:
	STT
	Mã phần (lô)
	STT theo TT 05
	Tên vị thuốc cổ truyền
	Bộ phận dùng
	Tên khoa học
	Phương pháp chế biến (*)
	Quy cách đóng gói
	Phân nhóm
	Hạn dùng (Tuổi thọ)
	Nguồn gốc (**)
	Số ĐKLH/ GPNK; Số công bố TCCL hoặc phiên bản Dược điển áp dụng
	Cơ sở sản xuất
	Cơ sở cung cấp
	Đơn vị
	Chấm điểm kỹ thuật theo Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật quy định tại Phần 4 Phụ lục 1. E-HSMT
	Tổng điểm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TC 1
	TC 2
	TC 3
	TC 4
	TC 5
	 TC 6
	TC 7
	TC 8
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)
	(22)
	(23)
	(24)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	….., ngày ….tháng …. năm ...
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:
1.Các thông tin của mặt hàng thuốc tham dự thầu ghi trong cột 1 đến cột 15 tương ứng và theo thứ tự của Biểu mẫu dự thầu sổ 05 E- HSMT.
2. Từ cột 16 đến cột 24, nhà thầu tự chấm điểm theo các nội dung từ (TC1) đến (TC8) tương ứng với Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, quy định tại Phần 4 Phụ lục E-HSMT.

Mẫu số 20

THÔNG TIN NHÀ THẦU

Tên nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: 
Mã định danh nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:
Địa chỉ liên hệ khi cần		: 
Điện thoại liên hệ khi cần       	:                                    
Email liên hệ khi cần               	:
Mã số thuế 	   		:
Đại diện hợp pháp                     : 
Chức vụ 	     		: 
Giấy uỷ quyền ký hợp đồng số … ngày … tháng … năm (trường hợp được uỷ quyền).
Ghi chú: 
-Đối với nhà thầu liên danh: Phải kê khai thông tin riêng của từng thành viên.













